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   Số: 2911/QĐ-UBND

           Cần Thơ, ngày   08  tháng 10 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh,

thành phố Cần Thơ


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 – 2015;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2675/TTr-SKHĐT ngày 01 tháng 10 năm 2014,
 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Mỹ.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ.
3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tư vấn Thiết kế Cấp thoát nước K&A.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Phan Quang Khải.
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng: 

Góp phần gia tăng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch của xã Thạnh Mỹ từ 30,39% tăng lên đạt 59,95%, xã Vĩnh Trinh từ 36,13% tăng lên đạt 52,46%, xã Thạnh Qưới từ 34,8% tăng lên đạt 38,8% và thị trấn Vĩnh Thạnh từ 52,99% tăng lên đạt 62,12%. Góp phần cho 03 xã của huyện Vĩnh Thạnh sớm đạt tiêu chuẩn về cấp nước sạch xã nông thôn mới.

Giải quyết cho 1.499 hộ dân có cơ hội sử dụng nước sạch, tăng số hộ sử dụng nước sạch của toàn huyện Vĩnh Thạnh sau khi dự án hoàn thành lên 9.770 hộ, tăng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch của huyện Vĩnh Thạnh từ 44% lên 51%.
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

Đầu tư xây dựng mới trạm cấp nước công suất 960m3/ngày.đêm phục vụ cung cấp nước sạch đạt QCVN số 02:2009/BYT được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành theo Thông tư số: 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009.

Quy mô công suất trạm cấp nước 960 m3/ngày đêm.

Quy mô xây dựng các hạng mục đầu tư cụ thể như sau: giếng khoan, tháp làm thoáng tải trọng cao, bể lắng tiếp xúc, bể lọc nhanh trọng lực, bể chứa nước sạch, trạm bơm cấp 2 - nhà hoá chất khử trùng, nhà quản lý - nhà để máy phát điện dự phòng - nhà kho - nhà vệ sinh, tường và cổng rào, đường ống kỹ thuật trong cụm xử lý nước, bể lắng xử lý bùn cặn, san lấp - nền sân, mương thoát nước, hệ thống điện động lực điều khiển - chiếu sáng, và mạng lưới truyền tải phân phối nước.

7. Các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

a) QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009);

b) Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5576:1991; Hệ thống Cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật;

c) Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 76:1979; Quy trình quản lý kỹ thuật và vận hành các hệ thống cung cấp nước;

d) Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 66:1991; Vận hành khai thác hệ thống cấp nước - Yêu cầu an toàn;

đ) Tiêu chuẩn chuyên ngành 20 TCN 33-85; Cấp nước mạng lưới bên ngoài và công trình;

e) Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4037-85; TCVN 4513-88, TCVN 5673-92, TCVN 4519-88 thi công và nghiệm thu Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình;

g) Tiêu chuẩn thiết kế TCXDVN 5574-2012; Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bêtông và kết cấu bêtông cốt thép;

h) Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 9361-2012; Tiêu chuẩn thiết kế thi công và nghiệm thu nền và móng công trình;

i) Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5574-1991; Tiêu chuẩn thiết kế thi công và nghiệm thu kết cấu bêtông cốt thép;

k) Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 5641-1991; Tiêu chuẩn thiết kế thi công và nghiệm thu Bể chứa bằng bêtông cốt thép;

l) TCXDVN 33-2006 ban hành kèm theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BXD ngày 17 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành TCXDVN 33-2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế”;

m) Tiêu chuẩn xây dựng TCVN 2737-1995; Tiêu chuẩn thiết kế: Tải trọng và tác động;

n) Các tài liệu về tiêu chuẩn, quy cách vật tư thiết bị chuyên ngành nước, các phụ tùng, phụ kiện;
8. Địa điểm xây dựng: xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.

9. Diện tích sử dụng đất: khoảng 1.158m2.
10. Phương án xây dựng: 

a) Giếng khoan: chiều sâu 280m, số lượng 01 giếng, công suất khai thác dự kiến 40m3/h.  

b) Trạm bơm giếng: trụ giếng kích thước 0,5m x 0,5m; lắp đặt 02 bơm chìm công suất Q=40m3/h, H=30m, N=7,5kW, sử dụng điện 3 pha, 01 bơm lắp đặt trong giếng để hoạt động vận hành, còn 01 bơm để dự phòng.

c) Tháp làm thoáng tải trọng cao: hình lăng trụ vuông, kích thước 0,5m x 0,5m, chiều cao H = 2,6m, gia công cơ khí tấm Inox dày 2mm. 

d) Bể lắng tiếp xúc: 01 bể, hợp khối liền kề với bể lọc, kích thước xây dựng 2,2m x 2,2m x 4,5m, kết cấu bê tông cốt thép, móng cọc cừ tràm, dung tích chứa nước 18 m3. 

đ) Bể lọc nhanh trọng lực: kích thước xây dựng 2,6m x 7,0m x 4,0m, kết cấu bê tông cốt thép, móng cọc cừ tràm. Xây dựng 01 bể lọc gồm 02 ngăn bằng bê tông cốt thép, lọc liền nhau và 02 máng thu nước rửa lọc nước, hành lang sàn thao tác bên trên bể lọc. Chiều cao bể lọc H = 4,0m.

e) Bể chứa nước sạch: có dung tích là 190m3, có kết cấu bê tông cốt thép, trên nền móng cọc cừ tràm, thành bể bê tông cốt thép. Hợp khối chồng tầng bên dưới Trạm bơm và nhà hoá chất khử trùng. Kích thước xây dựng 11,1m x 5,7m x 4,45m, chiều cao chứa nước H = 3,6m.

g) Trạm bơm cấp 2: hợp khối chồng tầng bên trên bể chứa nước sạch, kích thước xây dựng 4,0m x 3,9m, kết cấu cột đà bêtông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp tol, trần tấm nhựa, móng cọc cừ tràm, sàn lát gạch ceramic. Bên trong trạm bơm cấp 2 thiết kế bố trí lắp đặt: 03 bơm cấp 2; 02 hoạt động, 01 dự phòng có thông số kỹ thuật như sau: bơm ly tâm trục ngang Q = 40m3/h, H = 30m, N = 7,5 kW. Lắp đặt  02 bơm nước rửa lọc có thông số: 02 bơm ly tâm trục ngang Q = 120m3/h, H = 15m, N = 7,5 kW. Lắp đặt 01 bộ bơm gió rửa lọc bên trong trạm bơm cấp 2, bơm gió có thông số kỹ thuật như sau: Q = 300m3/h, H = 6m, N = 11 kW.

h) Nhà hóa chất: kích thước xây dựng 4,0m x 2,9m, kết cấu cột đà bêtông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp tol, móng cọc cừ tràm, sàn lát gạch ceramic. Lắp đặt 02 thùng nhựa PVC pha chế Clo dung tích 200 lít, 02 máy môtơ khuấy trộn dung dịch Clorine N = 0,25kW, 02 bộ máy bơm định lượng có Q= 20l/h, H=30m, N= 0,5kW.

i) Bể lắng bùn: kích thước xây dựng 17m x 7m, chiều sâu bể Hb = 3,0m, kết cấu tường thành và đáy bể xây đá hộc dày 250, mác 75. Lắp đặt 02 bơm chìm để bơm nước bùn sau xử lý có thông số Q = 20m3/h, H = 12m, N = 2,2kW. 

k) Nhà điều hành, nhà đặt máy phát điện dự phòng, nhà kho, nhà vệ sinh:

- Nhà điều hành: kích thước xây dựng 3,2m x 5,7m. Kết cấu cột đà bêtông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp tol, trần tấm nhựa, móng cọc cừ tràm, sàn lát gạch ceramic. 

- Nhà vệ sinh: kích thước xây dựng 1,35m x 3,1m. Kết cấu cột đà bêtông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp tol, móng cọc cừ tràm, sàn lát gạch ceramic   

- Nhà kho: kích thước xây dựng 4,1m x 2,55m. Kết cấu cột đà bêtông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp tol, móng cọc cừ tràm, sàn lát gạch ceramic. 

- Nhà đặt máy phát điện dự phòng: kích thước xây dựng 4,1 x 3,1m. Kết cấu cột đà bêtông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp tol, móng cọc cừ tràm, sàn lát gạch ceramic. Dự kiến lắp đặt máy phát điện dự phòng công suất 50 kVA.

l) Các công trình phụ khác:  

- Mương thoát nước nội bộ kết cấu xây gạch thẻ, độ dốc i = 0.01. Chiều dài đoạn mương thoát nước L = 7,5m. Chiều rộng mương B = 0,25m.

- Cống thoát nước nội bộ đổ ra Kinh Cái Sắn bằng vật liệu ống cống PVC đường kính D300, độ dốc i = 0.01. Chiều dài đoạn cống thoát nước L = 95 m.  

- Tường rào bảo vệ mặt chính và cổng trạm xử lý nước có kết cấu: cột bê tông cốt thép, tường bao che, lắp khung rào bằng thép hình. Tổng chiều dài đoạn tường rào và cổng mặt chính trạm cấp nước L = 40m. Tường rào bảo vệ mặt bên và mặt sau trạm xử lý nước có kết cấu: cột bê tông cốt thép, tường bao che, lắp khung rào lưới B40. Tổng chiều dài tường rào bao quanh 02 mặt bên và mặt sau trạm cấp nước L = 78m.  

- Đường nội bộ nền sân: diện tích xây dựng (16,5m x 3,0m) + (6,0m x 3,0m) = 67,5m2. Kết cấu nền đường sân nội bộ: cát san lấp đầm chặt, lớp bê tông đá 1x2 dày 50mm.          

m) Hệ thống điện - Trạm biến áp: chọn loại treo trên trụ đặt ngoài trời, điện áp là: 15(22) ( 2 x 2,5%/0,4 kV-3 x 25 kVA cho phù hợp điện áp khu vực. Tuyến dây cấp điện: xây lắp đường dây điện trung thế từ trạm cấp điện ngoài đường chính đến nhà máy xử lý nước. Điện động lực và chiếu sáng: lắp đặt hệ thống tủ điện điều khiển động lực các thiết bị bơm và hệ thống chiếu sáng nhà trạm cấp nước.

n) Mạng lưới truyền tải và phân phối nước: tổng chiều dài mạng lưới đường ống là 23.493m, trên các tuyến đường ống phân phối sử dụng các loại ống thiết kế gồm ống PVC D220, D168, D114, D90, D60.


11. Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.
12. Phương án giải phóng mặt bằng: thu hồi đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định.
13. Tổng mức đầu tư: 19.967.430.000 đồng (Mười chín tỷ, chín trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi ngàn đồng).
Trong đó:           

- Chi phí xây dựng:                                         14.277.334.000 đồng.
- Chi phí thiết bị:                                               1.054.819.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án:                                       306.336.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:                     1.193.594.000 đồng.
- Chi phí hạ trạm biến áp:                                     291.207.000 đồng.
- Chi phí bồi thường, hỗ trợ:                                496.619.000 đồng.
- Chi phí khác:                                                      532.300.000 đồng.
- Chi phí dự phòng:                                            1.815.221.000 đồng.
14. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách địa phương (40%) và ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (60%) (theo Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ).
15. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
16. Thời gian thực hiện: năm 2014 – 2017.
Điều 2. Giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ (Chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:






     KT. CHỦ TỊCH 
- Như Điều 3;






    PHÓ CHỦ TỊCH 
- Lưu: VT.
BẢNG DANH MỤC THIẾT BỊ 

Dự án: Hệ thống cấp nước tập trung xã Thạnh Mỹ.

(Kèm theo Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ).
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật

Thiết bị được sử dụng có tính năng kỹ thuật và chất lượng tương đương
	Đơn vị tính
	Số lượng

	01
	Bình nhựa PE pha clor bột 200 lít
	· Vật liệu: Bằng nhựa PE chuyên dùng trong ngành hóa chất.

· Thể tích: 200 lít.

· Kích thước: Ø58cm x H 93cm.

· Loại bồn đứng, trên có bệ đở.

· Màu sắc: Xanh dương. 
	cái
	02 

	02
	Ống inox D.20 gắn cách khuấy D.200
	· Vật liệu: Toàn bộ bằng inox 304.

· Ống inox đặc D.20 gắn cách khuấy D.200. 
	cái
	02 

	03
	Thủy lượng kế DN200
	· Đường kính: DN200

· Rotor đồng hồ chính ứng dụng công nghệ cân bằng thủy động học.

· Bộ đo của đồng hồ chính có thể tháo rời.

· Van lò xo điều hướng nhỏ gọn và chắc chắn.

· Mặt số được hàn kín (IP 68)

· Lớp sơn bảo vệ cho khả năng chống ăn mòn tối đa.

· Bulong và ốc bằng thép không gỉ.
	cái
	01 

	04
	Thủy lượng kế DN150
	· Đường kính: DN150

· Rotor đồng hồ chính ứng dụng công nghệ cân bằng thủy động học.

· Bộ đo của đồng hồ chính có thể tháo rời.

· Van lò xo điều hướng nhỏ gọn và chắc chắn.

· Mặt số được hàn kín (IP 68)

· Lớp sơn bảo vệ cho khả năng chống ăn mòn tối đa.

· Bulong và ốc bằng thép không gỉ.
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	Đồng hồ đo áp suất 0-10kg/cm2 
	· Áp suất đo từ 01pa đến 160 Mpa. 
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	Bơm chìm giếng Q= 40m3/h, H= 30m, N= 7,5kW
	· Lưu lượng Q= 40m3/h, H= 30m, N= 7,5kW.

· Điện 3 pha x 380V-400V-415V, 50Hz.

· Cấp IP: 68.

· Khởi động: Trực tiếp.

· Guồng: Inox AISI 304.

· Vỏ: Inox AISI 304.

· Cánh: Inox AISI 304.

· Cách điện: Cấp F.
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	Bơm chìm nước thải bể lắng bùn Q= 20m3/h, H= 12m, N= 2,2kW
	· Công suất = 2,2kW.

· Lưu lượng: Q= 20m3/h, H= 12m.

· Điện 1pha x 220V-240V, 50Hz.

· Kiểu bơm: Bơm chìm.

· Khởi động: Trực tiếp.

· Guồng: Inox AISI 304.

· Vỏ: Inox AISI 304.

· Cánh: Technopolymer A. 

· Cách điện: Cấp F.
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	Bơm định lượng Q= 20lít/h, H= 30m
	· Lưu lượng: Q= 20 lít/h, H= 30m.

· IP: 65.

· Điện 1 pha x 100-240V, 50Hz.

· Kiểu bơm: Màng.

· Đầu bơm: PVC.

· Van: Ceramic.

· Màng: PTFE.

· Điều khiển: Kỹ thuật số.
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	Motor khuấy Clo 0,25Kw-1P
	· Công suất: 0,25Kw-1P. 

· Tỷ lệ truyền: 1/15. 

· RPM: 1380.

· Cấp IP: 44.

· Cách điện: Cấp F.
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	Bơm ly tâm trực ngang (bơm cấp 2) Q= 40m3/h, H= 30m, N= 7,5kW
	· Công suất = 7,5kW.

· Lưu lượng: Q= 40m3/h, H= 30m.

· RPM: 2880.

· Điện 3 pha x 380-420D V, 50Hz.

· Kiểu bơm: Bơm trục ngang.

· Khởi động: Trực tiếp.

· Guồng: Gang.

· Trục: Thép không gỉ.

· Cánh: Đồng.

· Cách điện: Cấp F.
	cái
	03 

	11
	Bơm ly tâm trực ngang (bơm rửa lọc) Q= 120m3/h, H= 15m, N= 7,5kW
	· Công suất = 7,5kW.

· Lưu lượng: Q= 120m3/h, H= 15m.

· RPM: 970.

· Điện 3 pha x 380-420D V, 50Hz.

· Kiểu bơm: Bơm trục ngang.

· Khởi động: Trực tiếp.

· Guồng: Gang.

· Trục: Thép không gỉ.

· Cánh: Đồng.

· Cách điện: Cấp F.
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	Bơm chìm nước thải (xả kiệt bể chứa) Q= 10m3/h, H= 12m, N= 1,5kW
	· Công suất = 1,5kW.

· Lưu lượng: Q= 10m3/h, H= 12m.

· Điện 1pha x 220V-240V, 50Hz.

· Kiểu bơm: Bơm chìm.

· Khởi động: Trực tiếp.

· Guồng: Inox AISI 304.

· Vỏ: Inox AISI 304.

· Cánh: Technopolymer A. 

· Cách điện: Cấp F.
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	Bơm gió Q= 300m3/h, H= 6m, N= 11kW
	· Công suất = 11kW.

· Lưu lượng Q= 300m3/h, H= 6m.

· RPM: 1450.

· Điện 3 pha x 380V, 50Hz.

· ĐK ống vào ra: Dn80.

· Bao gồm phụ kiện: Ống giảm thanh hút, van 1 chiều, đồng hồ áp lực, puli, khung đế, khớp chống rung…
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	Thiết bị biến tần 3 pha 7,5kW
	· Công suất = 7,5kW.

· IP: 20.

· Imax: 16A.

· Điện 3 pha x 380-440V, 50Hz.

· Bảo vệ motor: Có.

· Biến tần chưa bao gồm tủ và các thiết bị đóng ngắt và cấu hình biến tần theo điều khiện thực tế.
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	Máy phát điện dự phòng  50kVA
	· Công suất liên tục 50kVA

· Dung tích xi lanh: 7.

· Hệ số công suất: 0,8.

· Tần số: 50Hz.

· Tốc độ: 1500 vòng/phút.

· Số pha: 3 pha.

· Điện áp: 230/400V.

· Hệ thống kích từ: Accu 24V DC.
· Hệ thống truyền động: Trực tiếp.

· Trọng lượng: 1200kg.

· Kích thước: 2.400x1.000x1.560mm

· Nhiên liệu: Diesel.

· Vỏ chống ồn.

· Hệ thống khởi động: bằng tay.

· Máy mới: 100%
	bộ
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